	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 141/2014/NQ-HĐND
	Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2014


NGHỊ QUYẾT
VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2015
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 3/12/2004;

Căn cứ nội dung Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Thực hiện Văn bản số 7642/BKHĐT-TH ngày 23/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2015;
Sau khi xem xét Tờ trình số 10779/TTr-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2014 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2015; Tờ trình số 11353/TTr-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh về điều chỉnh tờ trình về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2014 và nội dung phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2014; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2015 (kèm theo Tờ trình số 10779/TTr-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2014 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2015; Tờ trình số 11353/TTr-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh về điều chỉnh tờ trình về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2014 và nội dung phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2015), cụ thể như sau:

1. Thống nhất phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2015 gồm các nội dung chính sau đây:

a) Tổng số là 5.445,04 tỷ đồng gồm các nguồn vốn sau đây:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 3.070 tỷ đồng.
- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 1.200 tỷ đồng.

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất là 500 tỷ đồng.

- Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 75 tỷ đồng.

- Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 là 25,5 tỷ đồng.

- Nguồn vốn vay từ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phân bổ cho giai đoạn đầu tư công năm 2015 là 574,54 tỷ đồng.

b) Thống nhất phân bổ chỉ tiêu kế hoạch các nguồn vốn nêu tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1 như sau:

- Vốn đầu tư do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2015, tổng số là 3.436,2 tỷ đồng, trong đó:
+ Nguồn vốn ngân sách tập trung là 2.025 tỷ đồng, trong đó:

. Hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa là 200 tỷ đồng.

. Hoàn trả vốn tạm ứng ngân sách đã tạm ứng là 228 tỷ đồng.

. Bố trí vốn thanh toán lãi vay đối với các khoản vay trong năm 2014 là 60 tỷ đồng.

. Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu đối với các dự án là 1.537 tỷ đồng.
+ Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 1.155 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 75 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 là 25,5 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn vay từ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phân bổ giai đoạn đầu tư công năm 2015 cho cấp tỉnh là 155,70 tỷ đồng.
(đính kèm các phụ lục 1, 2, 3, 4, 5)

- Vốn đầu tư do UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2015 là 1.708,84 tỷ đồng. Bao gồm:
+ Nguồn vốn ngân sách tập trung là 1.045 tỷ đồng (trong đó cơ cấu giáo dục và đạo tạo là 505,7 tỷ đồng).

+ Nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2015 là 200 tỷ đồng.
+ Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 45 tỷ đồng.
+ Nguồn vốn vay từ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phân bổ giai đoạn đầu tư công năm 2015 cho cấp huyện là 418,84 tỷ đồng.
- Hình thành các quỹ theo chủ trương của Trung ương và địa phương:
+ Quỹ phát triển đất của tỉnh là 150 tỷ đồng.

+ Quỹ phát triển nhà ở xã hội của tỉnh là 150 tỷ đồng.
2. Nội dung kế hoạch do UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực tiếp giao chỉ tiêu:

a) Thống nhất mức vốn đầu tư phân bổ cho từng huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (kể cả phần vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh) tại phụ lục 4 kèm theo nghị quyết này.

b) UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Bố trí vốn thanh toán cho các dự án sau quyết toán.

- Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ khối lượng năm trước, các khoản tạm ứng, ứng vốn đầu tư trong các năm từ 2014 trở về trước.

- Bố trí vốn cho các dự án thực hiện chuyển tiếp từ năm trước năm kế hoạch sang năm kế hoạch.

- Bố trí vốn đảm bảo cơ cấu tối thiểu của ngành giáo dục và đào tạo do UBND tỉnh giao chỉ tiêu.

- Bố trí đủ vốn đối ứng đối với các dự án đầu tư hạ tầng xã điểm nông thôn mới đã được UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch từ nguồn vốn vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trong giai đoạn 2014 - 2016.

- Trên cơ sở bố trí vốn đủ cho các ưu tiên nêu trên nếu còn vốn mới cân đối cho các dự án khởi công mới thực sự cấp bách tập trung cho hạ tầng xã điểm nông thôn mới.

c) Về nguyên tắc bố trí vốn đối với các dự án khởi công mới phải thực hiện đảm bảo tỷ lệ bố trí vốn tối thiểu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8301/UBND-CNN ngày 23/11/2011 (dự án bố trí khởi công mới trong năm 2015 phải có quyết định đầu tư được phê duyệt trước ngày 31/10/2014; bố trí vốn đối với các dự án khởi công mới phải đảm bảo tỷ lệ tối 35% tổng mức vốn đầu tư đối với dự án nhóm C và tối thiểu 20% tổng mức vốn đầu tư của dự án nhóm B).
3. Danh mục dự án trọng điểm năm 2015 gồm các dự án trọng điểm năm 2014 chuyển qua năm 2015, cụ thể như sau:
a) Xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

b) Dự án Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 25A (ĐT 769 đoạn từ bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51).

c) Dự án Nạo vét suối Săn Máu.

d) Hệ thống xử lý chất thải y tế cho các trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015.

đ) Dự án hạ tầng trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai, giai đoạn 1.

e) Dự án hồ chứa nước Gia Măng huyện Xuân Lộc.

f) Dự án Đầu tư mở rộng Trường Cao đẳng Y tế.

4. Giải pháp chủ yếu: Thống nhất các giải pháp tại Tờ trình số 10779/TTr-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2014 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2015 trình tại kỳ họp; Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp đến các sở, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện, các đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.
Điều 2. Số liệu phân bổ kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 nêu trong nghị quyết là số liệu dự kiến kế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2015 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, chưa có số liệu chính thức. Khi có quyết định chính thức của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính nếu có khác biệt về số liệu, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh, đảm bảo khớp đúng số liệu theo quyết định của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2015; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân khoá VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11/12/2014./.
	
	CHỦ TỊCH




Trần Văn Tư


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		PHỤ LỤC 1

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2015 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
(Kèm theo Nghị quyết số 141/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		ĐVT: Triệu đồng



		STT

		Danh mục dự án 

		ĐĐ XD

		Tiến độ thực hiện

		Tổng mức vốn đầu tư

		Dự kiến giải ngân đến hết năm 2014

		Kế hoạch năm 2015

		Chủ đầu tư



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		 

		Tổng số 

		 

		 

		 

		 

		1.537.000

		-



		I

		Thực hiện dự án 

		 

		 

		 

		 

		1.510.970

		-



		1

		Giao thông 

		 

		 

		 

		 

		539.757

		-



		a

		Dự án thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 

		 

		 

		 

		 

		56.127

		-



		1

		Tiểu dự án BTGPMB dự án đường ĐT 768 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (ngân sách tỉnh cấp chi phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng)

		VC

		2015

		 

		 67.548 

		 16.000 

		UBND huyện Vĩnh Cửu



		2

		Tiểu dự án BTGPMB dự án Cầu Hoá An (ngân sách tỉnh cấp chi phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng)

		BH

		2015

		111.326

		 78.329 

		 5.500 

		UBND thành phố Biên Hòa



		3

		Tiểu dự án BTGPMB dự án đường ĐT 768 trên địa bàn thành phố Biên Hoà (ngân sách tỉnh cấp chi phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đã tạm ứng trong năm 2014)

		BH

		2015

		197.994

		 103.243 

		 20.886 

		UBND thành phố Biên Hòa



		4

		Đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua thị trấn Vĩnh Cửu (hoàn tạm ứng 2014 thực hiện BTGPMB là 13,741 tỷ đồng)

		VC

		2015

		 

		 - 

		 13.741 

		UBND huyện Vĩnh Cửu



		b

		Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình

		 

		 

		 

		 

		750

		-



		1

		Tuyến đường chống ùn tắc giao thông trên Quốc lộ I, khu vực phường Tân Hòa

		BH

		2015

		57506

		 500 

		 500 

		Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai



		2

		Sửa chữa đường Hiếu Liêm

		VC

		2014-2016

		11.000

		680

		250

		Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai



		c

		Công trình chuyển tiếp 

		 

		 

		 

		 

		344.080

		-



		1

		Hoàn trả vốn đầu tư cầu Hoá An theo hình thức BT

		BH

		2009-2014

		 

		0

		100.000

		Sở Giao thông Vận tải



		2

		Đường 25C, huyện Nhơn Trạch (đoạn 1: từ hương lộ 19 đến đường 319 huyện Nhơn Trạch)

		NT

		2011-2015

		125.545

		 96.000 

		 19.000 

		UBND huyện Nhơn Trạch



		3

		Đường Đặng Văn Trơn (chưa bao gồm chi phí tái lập nền đường do Tổng cục đường sắt thực hiện khi thi công cầu Hiệp Hòa)

		BH

		2013-2015

		87.704

		 1.000 

		 18.550 

		UBND thành phố Biên Hòa



		4

		Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 25A (ĐT769, đoạn từ Bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51)

		LT-NT

		2009-2015

		707.150

		 185.729 

		 91.000 

		Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai



		5

		Đường Cua Heo Bình Lộc 

		LK

		2012-2015

		155.010

		 110.440 

		 25.500 

		UBND thị xã Long Khánh



		6

		Tuyến đường liên huyện Xuân Định đi Lâm San huyện Cẩm Mỹ

		CM

		2012-2015

		87.280

		 44.900 

		 32.000 

		UBND huyện Cẩm Mỹ



		7

		Đường 600A huyện Tân Phú

		TP

		2012-2015

		90.441

		 44.200 

		 28.000 

		UBND huyện Tân Phú



		8

		Đường Phú Xuân Núi Tượng huyện Tân Phú (ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây lắp, phần còn lại thanh toán từ vốn ngân sách huyện)

		TP

		2012-2015

		66.000

		 22.500 

		 30.030 

		UBND huyện Tân Phú



		d

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		138.800

		-



		1

		Đường vào khu xử lý chất thải xã Vĩnh Tân, VC

		VC

		2015-2016

		23.760

		0

		 11.200 

		Công ty TNHH MTV DVMTĐT ĐN



		2

		Đường Xuân Đông Xuân Tâm huyện Cẩm Mỹ

		CM

		2015-2016

		62.868

		 - 

		 22.100 

		UBND huyện Cẩm Mỹ



		3

		Sửa chữa nâng cấp cải tạo đường thuộc tổ 7, khu phố 9, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa (NST hỗ trợ 40% xây lắp)

		BH

		2015

		5796

		0

		 1.900 

		UBND thành phố Biên Hòa



		4

		Đường Huỳnh Văn Luỹ nối dài

		BH

		2015-2016

		47838

		20687

		 12.500 

		UBND thành phố Biên Hòa



		5

		Nâng cấp ĐT 765 đoạn Km1+526 đến Km5+500

		CM

		2015-2016

		78.088

		 1.000 

		 45.600 

		Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai



		6

		Đầu tư xây dựng Cầu Đắc lua

		TP

		2015-2016

		59.793

		 - 

		 21.000 

		Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai



		7

		Cải tạo nâng cấp Hương Lộ 10 đoạn từ Km13+650,15 đến Km19+040

		CM

		2015-2016

		33.365

		 33 

		 12.000 

		Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai



		8

		Dự án cầu treo xã Thanh Sơn (ngân sách tỉnh đầu tư phần xây lắp; chi phí BTGPMB và chi khác sử dụng ngân sách huyện)

		ĐQ

		2015

		13.108

		 - 

		 8.300 

		UBND huyện Định Quán



		9

		Xây dựng hệ thống thoát nước xã Hưng Long – xã lộ 25 (đoạn từ Km8+950 đến Km9+500), huyện Thống Nhất

		TN

		2015-2016

		5.071

		 - 

		 4.200 

		UBND huyện Thống Nhất



		2

		Giáo dục - đào tạo

		 

		 

		 

		 

		214.300

		-



		a

		Công trình chuyển tiếp 

		 

		 

		 

		 

		102.700

		-



		1

		Sửa chữa trường Chính trị tỉnh

		BH

		2014-2015

		25.000

		 150 

		 2.700 

		Trường Chính trị tỉnh



		2

		Cải tạo, xây dựng mới trường THPT Long Thành

		LT

		2014-2016

		83.687

		 400 

		 40.000 

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		3

		Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh

		BH

		2014-2016

		140.000

		 900 

		 60.000 

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		b

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		265.477

		 

		96.600

		-



		1

		Dự án Xưởng thực tập xử lý nước thải công nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề Khu vực Long Thành - Nhơn Trạch

		LT

		2014-2015

		1.611

		 - 

		 1.600 

		Trường Cao đẳng nghề khu vực Long Thành – Nhơn Trạch 



		2

		Dự án ký túc xá Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh

		BH

		2015-2017

		64.902

		 800 

		 25.000 

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		3

		Dự án Trường THPT Xuân Thanh, Long Khánh

		LK

		2015-2017

		95.123

		 5.300 

		 30.000 

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		4

		Dự án trường THPT Nhơn Trạch (đã bao gồm chi phí BTGPMB 5,503 tỷ đồng)

		NT

		2015-2017

		34.564

		 874 

		 15.000 

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		5

		Trường THPT Cẩm Mỹ

		CM

		2015-2017

		 69.277 

		 1.750 

		 25.000 

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		c

		Vốn bố trí để thực hiện cấp sau quyết toán đối với các dự án thuộc ngành giáo dục và đào tạo

		 

		 

		 

		 

		 15.000 

		-



		3

		Quản lí nhà nước 

		 

		 

		 

		 

		141.495

		-



		a

		Dự án thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

		 

		 

		 

		 

		2.000

		-



		1

		Kho lưu trữ dữ liệu chuyên dùng huyện Nhơn Trạch (năm 2015 thực hiện BTGPMB va chi khác)

		NT

		2015

		 

		 600 

		 2.000 

		UBND huyện Nhơn Trạch



		b

		Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình

		 

		 

		 

		 

		1.000

		-



		1

		Dự án Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở TNMT

		BH

		2015

		87.840

		 - 

		 1.000 

		Sở Tài nguyên và Môi trường



		c

		Công trình chuyển tiếp 

		 

		 

		 

		 

		38.125

		-



		1

		Sửa chữa cải tạo trụ sở UBND huyện Định Quán

		ĐQ

		2014-2015

		20.673

		 990 

		 11.510 

		UBND huyện Định Quán



		2

		Dự án Xây dựng Trạm Kiểm lâm Bù Đăng và cải tạo đường vào trạm thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai

		VC

		2014-2015

		20.000

		 1.316 

		 15.000 

		Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai 



		3

		Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Thành ủy Biên Hòa

		BH

		2014-2015

		31.665

		 200 

		 11.615 

		UBND thành phố Biên Hòa



		d

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		100.370

		-



		1

		Dự án trụ sở làm việc phân trường II và IV thuộc BQL RPH Tân Phú

		TP

		2015

		5.000

		 - 

		 4.500 

		BQL RPH Tân Phú



		2

		Cải tại sửa chữa trụ sở Tỉnh uỷ

		BH

		2015

		5.400

		 - 

		 4.800 

		Văn phòng Tỉnh uỷ



		2

		Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 4

		BH

		2015

		5.000

		 - 

		 4.600 

		Chi cục Quản lý thị trường



		3

		Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh Đồng Nai

		BH

		2015-2016

		5.148

		0

		 4.400 

		Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh



		4

		Dự án sửa chữa trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh

		BH

		2015-2016

		734

		 - 

		 700 

		Ban Dân tộc tỉnh



		5

		Sửa chữa trụ sở BLQ các KCN

		BH

		2015-2016

		9.500

		 - 

		 4.000 

		Ban quản lý các KCN Đồng Nai



		6

		Dự án nâng cấp sửa chữa, cải tạo Trụ sở Khối Đảng, khối vận huyện Định Quán

		ĐQ

		2015-2016

		11.105

		 - 

		 4.000 

		UBND huyện Định Quán



		7

		Dự án xây mới Khối nhà 2 tầng của Sở Xây dựng (NST 70%)

		BH

		2015-2016

		5.162

		 - 

		 3.100 

		Sở Xây dựng



		8

		Dự án cải tạo mở rộng diện tích làm việc Trụ sở làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		BH

		2015-2016

		3.493

		 - 

		 3.390 

		Sở Lao động - Thương binh và xã hội



		9

		Hạng mục cổng, tường rào, nhà bảo vệ của Trung tâm văn hoá thể thao huyện Tân Phú

		TP

		2015-2016

		7915

		 - 

		 7.900 

		UBND huyện Tân Phú



		10

		BCKTKT tu bổ nâng cấp nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh tại phường Tân Biên TP.Biên Hòa

		BH

		2015-2016

		1.632

		 98 

		 1.500 

		Sở Lao động - Thương binh và xã hội



		11

		Cải tạo, nâng cấp trụ sở Huyện uỷ huyện Long Thành (ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% giá trị xây lắp)

		LT

		2015-2016

		51.900

		 10.380 

		 10.380 

		UBND huyện Long Thành



		12

		Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND-HDND huyện Long Thành (ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% giá trị xây lắp)

		LT

		2015-2016

		58.000

		 11.600 

		 11.600 

		UBND huyện Long Thành



		13

		Dự án xây Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh (chưa bao gồm 30% vốn hỗ trợ ngân sách TW) chi phi BTGPMB la 14,8 ty

		BH

		2015-2016

		99.800

		 - 

		 20.000 

		Sở Nội vụ



		14

		Trụ sở phòng Đăng ký kinh doanh SKHDT

		BH

		2015-2016

		9.000

		 - 

		 4.000 

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		15

		Trụ sở làm việc trạm kiểm lâm Thanh Sơn thuộc hạt kiểm lâm Định Quán

		ĐQ

		2015-2016

		2921

		 200 

		 2.500 

		Chi cục kiểm lâm Đồng Nai



		16

		Nhà công vụ khu bảo tồn

		VC

		2015-2016

		 

		 - 

		 3.200 

		Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai



		17

		Nâng cấp và mở rộng hệ thống mạng nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh

		BH

		2015

		4.568

		 - 

		 3.400 

		Văn phòng UBND tỉnh



		18

		Sửa chữa cải tạo Trụ sở làm việc Ban Tiếp công dân -UBND tỉnh

		BH

		2015-2016

		2.642

		 - 

		 2.400 

		Văn phòng UBND tỉnh



		4

		Cấp nước 

		 

		 

		 

		 

		35.600

		-



		 

		Công trình chuyển tiếp 

		 

		 

		 

		 

		35.600

		-



		1

		Hệ thống cấp nước Long Hưng, thành phố Biên Hoà (giai đoạn 2)

		BH

		2015-2016

		84.877

		 - 

		 29.800 

		Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai



		2

		Hệ thống cấp nước xã Ông Hường huyện Vĩnh Cửu

		VC

		2014-2015

		8.004

		 200 

		 5.800 

		Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai



		5

		Hạ tầng Công Cộng 

		 

		 

		 

		 

		153.618

		-



		a

		Dự án thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

		 

		 

		8.728

		 

		76.618

		-



		1

		Tuyến thoát nước dải cây xanh huyện Nhơn Trạch (tạm ứng BTGPMB 2014 là 4,375 tỷ đồng)

		NT

		2015

		4.300

		 - 

		 4.375 

		Trung tâm thoát nước Đồng Nai



		2

		Nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 2, huyện Nhơn Trạch (trong đó tạm ứng BTGMB năm 2014 là 4,227 tỷ đồng, năm 2015 hoàn chỉnh hồ sơ dự án)

		NT

		2015

		4.428

		 - 

		 4.227 

		Trung tâm thoát nước Đồng Nai



		3

		Nạo vét Suối Sâu huyện Vĩnh Cửu (đã có dự toán BTGPMB được duyệt trong 2014)

		VC

		2015

		 

		 100 

		 29.000 

		UBND huyện Vĩnh Cửu



		4

		Vốn đối ứng dự án thoát nước là xử lý nước thải TPBH giai đoạn 1 (tạm ứng BTGPMB năm 2014 là 13,602 tỷ đồng, tạm ứng chi phí BQLDA là 4 tỷ)

		BH

		2015

		 

		 - 

		 17.602 

		Trung tâm thoát nước Đồng Nai



		5

		Hỗ trợ thực hiện bồi thường giải phóng mặt Khu xử lý rác thải xã Quang Trung huyện Thống Nhất

		TN

		2015

		 

		0

		21.414

		Công ty Sonadezi dịch vụ



		b

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		40.100

		-



		1

		Hệ thống tiêu thoát nước xã Đông Hòa, Trung Hòa và Tây Hòa huyện Trảng Bom

		TB

		2012-2015

		55.834

		 100 

		 25.100 

		UBND huyện Trảng Bom



		2

		Ha tầng làng nghề gốm sứ Tân Hạnh

		BH

		2011-2015

		 

		 - 

		 15.000 

		UBND thành phố Biên Hòa



		c

		Khởi công mới 2015

		 

		 

		 

		 

		36.900

		-



		1

		Tuyến thoát nước từ cầu Suối Cạn ra rạch Cái Sình (trong đó tạm ứng BTGPMB 2014 là 1,267 tỷ đồng)

		VC

		2015-2016

		46.449

		 4.314 

		 22.400 

		Trung tâm thoát nước Đồng Nai



		2

		Tiểu dự án xây dựng tuyến mương bê tông bên trái xa lộ Hà Nội đoạn từ Bệnh viện Thống Nhất đến giáo xứ Chân Lý, phường Tân Biên và xây dựng đoạn cống thoát nước từ phía nhà thờ Thánh tâm băng qua Xa lộ Hà Nội ra Suối Săn Máu thuộc HTTN và xử lý nước thải thành phố Biên Hoà (giai đoạn 1)

		BH

		2015

		31.605

		 1.159 

		 11.000 

		Trung tâm thoát nước Đồng Nai



		3

		Hạ tầng đồng bào dân tộc xã Phú Trung

		TP

		2015

		2958

		 - 

		 2.300 

		UBND huyện Tân Phú



		5

		Hạ tầng đồng bào dân tộc xã Phú An

		TP

		2015

		1498

		 - 

		 1.200 

		UBND huyện Tân Phú



		6

		Nông - Lâm -Thủy lợi

		 

		 

		 

		 

		192.315

		-



		a

		Dự án thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (hoàn trả vốn tạm ứng BTPGMB trong năm 2014)

		 

		 

		 

		 

		19.396

		-



		1

		Hồ chứa nước Cầu Dầu

		LK

		2015

		 

		 - 

		 11.731 

		Ban quản lý dự án NN & PTNT



		2

		Dự án hồ chứa nước Suối Tre

		LK

		2015

		58.414

		 - 

		 7.665 

		Ban quản lý dự án NN & PTNT



		b

		Dự án lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình

		 

		 

		 

		 

		1.200

		-



		1

		Nâng cấp trạm bơm ấp 6a, 6b xã Núi tượng huyện Tân Phú (đền bù GPMB&hệ thống kênh mương nội đồng do ngân sách huyện đầu tư và vận động nhân dân)

		TP

		2015-2016

		 

		 150 

		 200 

		UBND huyện Tân Phú



		2

		Hệ thống cấp nước tập trung ấp 1 xã Phú Lộc

		BH

		2012-2015

		68.188

		 100 

		 1.000 

		Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn



		c

		Công trình chuyển tiếp 

		 

		 

		 

		 

		95.116

		-



		1

		Dự án Nạo vét suối Săn Máu

		BH

		2011-2015

		409.187

		 216.100 

		 82.000 

		Ban quản lý dự án NN & PTNT



		2

		Dự án trồng khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa chiến khu Đ 

		VC

		2011-2020

		133.817

		 39.616 

		 11.000 

		Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai



		3

		Dự án Hạ tầng Làng nghề mây tre đan tại xã Gia Canh (ngân sách tỉnh hỗ trợ 60% chi phí thực hiện)

		ĐQ

		2013-2014

		7.576

		 - 

		 2.116 

		UBND huyện Định Quán



		d

		Công trình khởi công mới

		 

		 

		472.137

		 

		76.603

		-



		1

		Hệ thống cấp nước tập trung xã Đồi 61

		TP

		2015-2016

		17.805

		 200 

		 8.903 

		Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn



		3

		Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Lộc, huyện Tân Phú

		TP

		2015-2016

		21.276

		 - 

		 7.500 

		Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn



		4

		Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú

		BH

		2015-2016

		32.564

		 150 

		 11.400 

		Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn



		2

		Sửa chữa cải tạo đập, nạo vét hồ sen và hồ bà Hào

		VC

		2015-2016

		54.000

		 - 

		 10.800 

		Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai



		5

		Hồ chứa nước Gia Măng huyện Xuân Lộc (đã thực hiện chi trả bồi thường trong các năm qua; năm 2015 thực hiện phần xây lắp)

		XL

		2015-2017

		324.205

		 169.284 

		 30.000 

		Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi



		6

		Một số hạng mục thuộc dự án xây dựng phát triển rừng phòng hộ môi trường, cảnh quan Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa

		BH

		2015-2016

		22.287

		 1.337 

		 8.000 

		Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa



		7

		An ninh quốc phòng 

		 

		 

		 

		 

		106.885

		-



		a

		Công trình chuyển tiếp 

		 

		 

		 

		 

		37.085

		-



		1

		 Đầu tư bổ sung một số hạng mục BCHQS tỉnh 

		BH

		2013-2015

		14.866

		 100 

		 10.389 

		Bộ chỉ huy quân sự tỉnh



		2

		Dự án xây dựng cơ sở làm việc phòng Cảnh sát môi trường (PC49) (ngân sách tỉnh 50%)

		BH

		2014-2015

		15.593

		 - 

		 7.796 

		Công an tỉnh



		3

		Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo huấn luyện PCCC, cứu nạn, cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy (chưa bao gồm nguồn vốn hỗ trợ từ Bộ Công An)

		BH

		2014-2016

		50.026

		 - 

		 17.200 

		Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy



		4

		Dự án đầu tư trang bị 02 canô chữa cháy của Cảnh sát PCCC 

		BH

		2014-2016

		1.877

		 - 

		 1.700 

		Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy



		b

		Công trình khởi công mới

		 

		 

		281.326

		 

		69.800

		-



		1

		Hạng mục san nền, sân đường nội bộ và cổng tường rào Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Phú (các hạng mục còn lại chưa thực hiện)

		TP

		2015

		56886

		 - 

		 8.000 

		UBND huyện Tân Phú



		2

		Dự án Trung tâm huấn luyện quân nhân dự bị động viên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

		XL

		2015-2017

		193.000

		 100 

		 38.600 

		Bộ chỉ huy quân sự tỉnh



		3

		Dự án đầu tư trang bị 15 xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC (năm 2015 đầu tư 01 xe chữa cháy 1-7 và 04 xe chưa cháy mini 1-7)

		BH

		2015-2016

		26.313

		 - 

		 19.000 

		Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy



		4

		Xây dựng Hồ bơi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

		BH

		2015

		5.127

		 100 

		 4.200 

		Bộ chỉ huy quân sự tỉnh



		8

		Khoa học công nghệ 

		 

		 

		 

		 

		127.000

		-



		a

		Dự án lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình

		 

		 

		 

		 

		3.600

		-



		 

		Trung tâm chiếu xạ Sở khoa học Công nghệ

		CM

		2015

		190.000

		 - 

		 3.600 

		Sở khoa học Công nghệ



		b

		Công trình chuyển tiếp 

		 

		 

		 

		 

		107.900

		-



		1

		Xây dựng phần mềm quản lý hộ tịch và phần mềm quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm

		BH

		2013-2015

		6.744

		 2.100 

		 1.000 

		Sở Tư pháp



		2

		Hạ tầng trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng nai, giai đoạn 1

		CM

		2014-2016

		271.000

		 200 

		 95.000 

		Sở Khoa học và Công nghệ



		3

		Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

		BH

		2014-2015

		15.925

		 200 

		 11.900 

		Sở Thông tin và Truyền thông



		b

		Công trình khởi công mới

		 

		 

		7.232

		 

		15.500

		-



		1

		Hệ thống cây xanh dọc 2 bên dãy phân cách đường kết nối vào trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học

		CM

		2015-2016

		6.766

		 - 

		 6.700 

		Sở Khoa học và Công nghệ



		2

		Xây dựng phần mềm quản lý các khoản thu từ đất của Cục thuế Đồng Nai

		BH

		2015

		1.951

		 - 

		 1.800 

		Cục Thuế Đồng Nai



		3

		Dự án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng kiểm lâm

		BH

		2015

		7.232

		 - 

		 7.000 

		Chi cục Kiểm Lâm Đồng Nai



		II

		Chuẩn bị đầu tư 

		 

		 

		 

		 

		6.030

		-



		a

		Lập chủ trương đầu tư

		 

		 

		 

		 

		530

		-



		1

		Xây dựng trụ sở Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai

		BH

		2015

		 

		 300 

		 20 

		Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai



		2

		Xây dựng đường và cầu qua đập tràn hồ tuyến V, hồ Cầu Mới

		CM

		2015

		 

		 300 

		 30 

		Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi



		3

		Nâng cấp đường nội bộ nối thông các bia, nâng cấp các bia tại di tích Trung ương Cục Miền Nam và đường nội bộ nối thông các bia tại Di tích khu uỷ Miền Đông

		VC

		2015

		 

		 500 

		 20 

		Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai



		4

		Dự án xây dựng 06 Nhà trạm kiểm lâm (các trạm: Bà Cai, Cơ Động, Cù Dinh, Đakind, Bàu Điền, Suối Linh) và 04 trạm kiểm soát rừng (các trạm: Mã Đà, Suối Trau, Rang Rang, Đá Dựng)

		VC

		2015

		 

		 - 

		 30 

		Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai



		5

		Xử lý nắn các khục cua, nâng cao các đập tràn trên đường vào di tích Khu ủy Miền Đông 

		VC

		2015

		 

		 - 

		 20 

		Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai



		6

		Xây dựng Trụ sở làm việc mới của Khu bảo tồn

		VC

		2015

		 

		 - 

		 20 

		Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai



		7

		Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km 0+000 đến Km 29+500

		XL

		2015

		 

		 700 

		 30 

		Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai



		8

		Nâng cấp mở rộng đường Hương lộ 21 huyện Long Thành (cải tạo theo hiện trạng)

		LT

		2015

		 

		 700 

		 30 

		Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai



		9

		Trung tâm thông tin triển lãm và quảng trường xanh, phường Thống Nhất

		BH

		2015

		 

		 - 

		 20 

		Sở Công Thương



		10

		Sửa chữa cải tạo trường THPT Sông Ray

		CM

		2015

		 

		 200 

		 20 

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		11

		Sửa chữa cải tạo trường THPT Phú Ngọc

		ĐQ

		2015

		 

		 150 

		 20 

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		12

		Dự án sửa chữa, cải tạo nhà làm việc (thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại)

		BH

		2015

		 

		 - 

		 20 

		Sở Tài nguyên và Môi trường



		13

		Hệ thống cấp nước tập trung xã lộ 25, Thống Nhất

		TN

		2015

		 

		 100 

		 20 

		Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn



		14

		Hệ thống cấp nước tập trung xã Nam Cát Tiên huyện Tân Phú

		TP

		2015

		 

		 200 

		 20 

		Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn



		15

		Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền

		TP

		2015

		 

		 200 

		 20 

		Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn



		16

		Hệ thống thoát nước chống ngập úng khu vực xung quanh Trung tâm văn hoá thông tin và thể thao huyện Long Thành

		NT

		2015

		 

		 - 

		 20 

		Trung tâm thoát nước Đồng Nai



		17

		Cải tạo mở rộng đoạn cống thoát nước từ phía Công ty Nông súc sản Đồng Nai băng ra đường Nguyễn Ái Quốc ra Suối Máu

		BH

		2015

		 

		 - 

		 20 

		Trung tâm thoát nước Đồng Nai



		18

		Dự án Hồ Cà Ròn.

		ĐQ

		2015

		 

		 - 

		 20 

		UBND huyện Định Quán



		19

		Xây dựng mới trạm bơm Giang Điền huyện Tân Phú (chi phí BTGPMB & hệ thống kênh mương nội đồng do ngân sách huyện đầu tư và vận động nhân dân)

		TP

		2015

		 

		 500 

		 20 

		UBND huyện Tân Phú



		20

		Nhà tang lễ thành phố Biên Hoà

		BH

		2015

		 

		 - 

		 30 

		UBND thành phố Biên Hòa



		21

		Kiên cố hoá Kênh mương đập Cù Nhí

		CM

		2015

		 

		 500 

		 20 

		UBND huyện Cẩm Mỹ



		22

		Hạ tầng khu đồng bào dân tộc xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú

		TP

		2015

		 

		 

		 20 

		UBND thị xã Long Khánh



		23

		BCKTKT công trình Lắp đặt bảng điện tử Sân vận động tỉnh

		BH

		2015

		 

		 

		 20 

		Trung tâm thể dục thể thao tỉnh



		24

		BCKTKT công trình Cầu Đạ-Hooai, huyện Tân Phú

		TP

		2015

		 

		 

		 20 

		UBND huyện Tân Phú



		b

		Bố trí vốn dự phòng thanh toán chi phí lập hồ sơ đối với các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư

		 

		 

		 

		 

		 5.500 

		-



		III

		Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch

		 

		 

		 

		 

		 20.000 

		-





		PHỤ LỤC 2

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2015 NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT 
(Kèm theo Nghị quyết số 141/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		ĐVT: Triệu đồng

		

		

		

		

		

		

		



		S T T

		Danh mục dự án 

		Địa điểm xây dựng

		Tiến độ thực hiện

		Tổng mức vốn đầu tư

		Dự kiến giải ngân đến hết năm 2014

		Kế hoạch năm 2015

		Chủ đầu tư

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Tổng số 

		 

		 

		 

		 

		855.000

		 

		

		

		

		

		

		

		



		A

		Thực hiện dự án 

		 

		 

		 

		 

		845.350

		-

		

		

		

		

		

		

		



		I

		Y tế

		 

		-

		 

		 

		614.211

		-

		

		

		

		

		

		

		



		a

		Công trình chuyển tiếp 

		 

		-

		 

		 

		570.211

		-

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (chưa bao gồm vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước TW năm 2015 là 200 tỷ đồng)

		BH

		2010-2015

		2.077.000

		909.798

		255.000

		Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc

		LK

		2012-2016

		750.724

		 316.000 

		 150.000 

		Sở Y Tế

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Xây dựng khoa nhiễm bệnh viện Nhi giai đoạn 2013 - 2015

		BH

		2014-2016

		93.396

		 1.497 

		 30.000 

		Sở Y Tế

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Bệnh viện đa khoa huyện Tân Phú

		TP

		2014-2018

		259.098

		 31.000 

		 60.000 

		Sở Y tế

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Hệ thống xử lý chất thải y tế cho các Trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015

		 

		2014-2015

		120.000

		 40.000 

		 44.550 

		Sở Y tế

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Dự án trung tâm tim mạch can thiệp bệnh viện đa khoa Thống Nhất

		BH

		2014-2015

		 75.140 

		 30.000 

		 30.661 

		Bệnh viện đa khoa Thống Nhất

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		44.000

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Dự án xây dựng khoa khám bệnh, cấp cứu và khu hành chính bệnh viên đa khoa Thống Nhất 

		BH

		2015-2016

		 79.334 

		 - 

		 16.000 

		Bệnh viện đa khoa Thống Nhất

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Trạm Y tế xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc

		XL

		2015-2016

		10.122

		 - 

		 7.000 

		Sở Y tế

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Trạm Y tế xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

		VC

		2015-2016

		10.347

		 - 

		 7.000 

		Sở Y tế

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Trạm Y tế xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

		VC

		2015-2016

		10.782

		 - 

		 7.000 

		Sở Y tế

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Trạm Y tế xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc

		XL

		2015-2016

		10.046

		 - 

		 7.000 

		Sở Y tế

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Văn hóa xã hội

		 

		-

		 

		 

		93.300

		-

		

		

		

		

		

		

		



		a

		Dự án lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng

		 

		 

		 

		 

		85.339

		-

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Công viên cây xanh thị xã Long Khánh (hoàn trả tạm ứng BTGPMB 2014 là 10,125 tỷ đồng; năm 2015 thực hiện lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình)

		LK

		2015

		63000

		 - 

		 11.239 

		UBND thị xã Long Khánh

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình

		 

		 

		 

		 

		94.300

		-

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Dự án đầu tư xây dựng Tháp biểu trưng Trái dầu 3 cánh Trung tâm Sinh thái văn hóa Lịch sử chiến khu Đ

		VC

		2015

		293.000

		 2.000 

		 1.000 

		Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

		

		

		

		

		

		

		



		c

		Công trình chuyển tiếp 

		 

		 

		 

		 

		93.300

		-

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đền thờ liệt sỹ thị xã Long Khánh

		LK

		2014-2016

		64.702

		 23.000 

		 35.000 

		UBND thị xã Long Khánh

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Dự án sửa chữa cải tạo trường Cao đẳng nghề ĐN

		BH

		2014-2015

		11.465

		 - 

		 6.000 

		Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Xây dựng hạng mục chính Nhà cổ phía Tây thuộc Dự án Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Thành Biên Hòa tại phường Quang Vinh thành phố Biên Hòa

		LK

		2014-2016

		64.702

		 - 

		 11.500 

		Ban Quản lý di tích danh thắng 

		

		

		

		

		

		

		



		d

		Khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		68.900

		-

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đài truyền thanh huyện Xuân Lộc

		XL

		2015

		12.803

		 - 

		 7.000 

		UBND huyện Xuân Lộc

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Công trình sửa chữa, cải tạo Trụ sở Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai

		BH

		2015

		14374

		0

		 13.600 

		Trụ sở Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Cải tạo nâng cấp cảnh quan công viên Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai

		BH

		2015

		52522

		0

		 18.400 

		Trụ sở Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Dự án Bia lưu niệm Ban Kinh tài Trung ương cục Miền Nam

		VC

		2.015

		1.965

		 - 

		 1.800 

		Sở Tài chính

		

		

		

		

		

		

		



		III

		Giáo dục Đào tạo

		 

		-

		 

		 

		125.600

		-

		

		

		

		

		

		

		



		a

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		28.100

		-

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Dự án Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Đồng Nai tại huyện Trảng Bom (thanh toán khối lượng hoàn thành các hạng mục đã triển khai; năm 2015 chưa khởi công hạng mục mới)

		TB

		2014-2016

		 182.129 

		 22.135 

		 18.400 

		Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Đầu tư 20 phòng học ngoại ngữ trường Đại học Đồng Nai

		BH

		2014-2016

		 48.599 

		 38.000 

		 9.700 

		 Trường Đại học Đồng Nai

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Dự án Khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		97.500

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Dự án Sửa chữa nhà Hội trường 800 chỗ trường Đại học Đồng Nai

		BH

		2015

		 8.935 

		 - 

		 8.000 

		 Trường Đại học Đồng Nai

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Đầu tư mở rộng trường Cao đẳng y tế (khối thư viện kết hợp phòng học thực hành-cơ bản-kỹ thuật cao, giảng đường)

		BH

		2015-2017

		108.991

		 500 

		 25.000 

		Trường Cao đẳng y tế

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Sửa chữa trường THPT Chu Văn An

		BH

		2015

		2.200

		 - 

		 2.000 

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Dự án cấp nước sạch học đường (phần ngân sách tỉnh đầu tư là 24,5 tỷ đồng)

		 

		2015-2016

		 

		 - 

		 18.000 

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Dự án đầu tư trang thiết bị dạy và học bộ môn ngoại ngữ và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 3, năm 2015)

		BH

		2015-2016

		 109.000 

		 65.100 

		 44.500 

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		

		

		

		

		

		



		B

		Lập chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư

		 

		 

		 

		 

		1.650

		-

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Nhà thi đấu đa năng huyện Định Quán (lập hồ sơ chủ trương đầu tư)

		ĐQ

		2015

		 

		 700 

		 50 

		UBND huyện Định Quán

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Trùng tu, tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (lập hồ sơ chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư)

		BH

		2015

		 

		 - 

		 600 

		Ban Quản lý di tích danh thắng 

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Di tích U1, huyện Trảng Bom (lập hồ sơ chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư)

		TB

		2015

		 

		 - 

		 1.000 

		UBND huyện Trảng Bom

		

		

		

		

		

		

		



		C

		Bố trí vốn thanh toán sau quyết toán đối với các dự án

		 

		 

		 

		 

		 8.000 

		 

		

		

		

		

		

		

		





		PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DO UBND TỈNH TRỰC TIẾP GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG NĂM 2015 ĐỂ HOÀN TRẢ VỐN TẠM ỨNG NGÂN SÁCH TRONG CÁC NĂM TRƯỚC
(Kèm theo Nghị quyết số 141/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai)



		

		

		ĐVT: Triệu đồng



		STT

		Tổng số

		 228.000 

		Chủ đầu tư



		1

		Tạm ứng từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nạo vét Suối Săn Máu thành phố Biên Hòa 

		 32.938 

		BQLDA CN Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 



		2

		Tạm ứng từ nguồn kinh phí ATGT của tỉnh để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Trung đoàn CSCĐ và trung tấm huấn luyện TDTT 

		 42.184 

		Công an tỉnh Đồng Nai



		3

		Tạm ứng từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ thực hiện di dởi dân cư vùng sạt lở Đồi 112 thị trấn Định Quán 

		 12.835 

		UBND huyện Định Quán



		4

		Tạm ứng từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh cho UBND huyện Trảng Bom chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc Dự án đầu tư, mở rộng (giai đoạn 2) Nhà máy xử lý chất thải xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom 

		 10.758 

		UBND huyện Trãng Bom



		5

		Tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng đường Đặng Văn Trơn, đoạn từ cầu Hiệp Hòa đến đường dẫn vào đường bộ Đồng Nai 

		 18.693 

		UBND thành phố Biên Hòa 



		6

		Tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc Dự án đường Huỳnh Văn Lũy nối dài

		 14.170 

		UBND thành phố Biên Hòa 



		7

		 Tạm ứng thực hiện đầu tư làng nghề gốm sứ Tân Hạnh 

		 15.000 

		UBND thành phố Biên Hòa 



		8

		Tạm ứng cho Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng một bên đường 25B tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch từ nguồn ngân sách tỉnh

		 25.685 

		Trung tâm Phát triển Quỹ đất 



		9

		Tam ung tu nguon von ngan sach cap tinh cho UBND H. Long Thanh von boi thuong va TDC du an thoat nuoc tu ranh KCN Long Duc ra suoi Nuoc Trong (8460/UBND-DT ngay 10/09/2014)

		 5.457 

		UBND huyện Long Thành 



		10

		Tạm ứng từ nguồn thu phạt ATGT năm 2013 cho Công an tỉnh Đồng Nai để thanh Toán khối lượng công trình Dự án cơ sở làm việc khối cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai

		 26.280 

		Công an tỉnh Đồng Nai



		11

		Tam ung tu nguon von ngan sach cap tinh cho Tieu Du an xay dung tram xu ly nuoc thai so 1, TP. Bien Hoa, giai doan 1 

		 20.000 

		Trung tâm Thoát nước tỉnh Đồng Nai 



		12

		Tam ung tu nguon von ngan sach cap tinh de ho tro kinh phi thuc hien goi thau tu van doi voi Tieu Du an xay dung Tram xu ly nuoc thai so 1, TP. Bien Hoa giai doan 1 

		 4.000 

		Trung tâm Thoát nước tỉnh Đồng Nai 





		PHỤ LỤC 4

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2015


Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương


(Kèm theo Nghị quyết số 141/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai)



		 

		 

		 

		 

		 

		ĐVT: Triệu đồng



		STT

		Danh mục dự án 

		Địa điểm xây dựng

		Tiến độ thực hiện

		Kế hoạch 2015

		Chủ đầu tư



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		 

		Tổng số 

		 

		 

		75.000

		 



		 

		Thực hiện dự án

		-

		 

		75.000

		 



		1

		Dự án xây dựng cầu Hoá An

		BH

		2010-2015

		56.000

		Sở Giao thông Vận tải



		2

		Mua sắm thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm định Xây dựng Đồng Nai 

		BH

		2013-2014

		4.000

		Trung tâm kiểm định Đồng Nai



		3

		Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020 (hoàn trả vốn ứng trước trong năm 2014 là 10 tỷ đồng)

		LK

		2012-2014

		15.000

		Ban quản lý di tích danh thắng



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		PHỤ LỤC 5

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2015 NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
(Kèm theo Nghị quyết số 141/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai)



		 

		 

		 

		 

		 

		ĐVT: Triệu đồng



		STT

		Danh mục dự án 

		Địa điểm xây dựng

		Tiến độ thực hiện

		Kế hoạch 2015

		Chủ đầu tư



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		 

		Tổng số 

		 

		 

		25.500

		 



		 

		Thực hiện dự án

		-

		 

		25.500

		 



		 

		Công trình chuyển tiếp

		 

		 

		25.500

		 



		I

		Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế

		-

		 

		1.000

		 



		 

		Dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Da liễu (mua sắm 01 máy execimer laser điều trị bệnh da; 01 máy laser CO2)

		BH

		2013-2015

		1.000

		Sở Y tế



		II

		Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống HIV/AIDS

		-

		 

		2.000

		 



		 

		Dự án mua sắm trang thiết bị Trung tâm phòng chống HIV/AIDS (mua sắm 01 máy CD 4 xách tay; 01 máy sinh hoá tự động 180 thông số; 01 máy huyết học tự động; 01 máy xquang xách tay & bộ rửa phim tự động; 01 máy phân tích nước tiểu)

		BH

		2013-2015

		2.000

		Sở Y tế



		III

		Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

		-

		 

		2.500

		 



		 

		Tu bổ, tôn tạo di tích mộ cự thạch Hàng Gòn (thực hiện đầu tư hạng mục cấp điện)

		LK

		2012-2015

		2.500

		Ban quản lý di tích danh thắng



		IV

		Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường

		-

		 

		20.000

		 



		 

		Tiểu dự án trạm xử lý nước thải số 1, thành phố Biên Hoà, giai đoạn 1 (thực hiện trả nợ khối lượng hoàn thành năm 2014)

		BH

		2012-2015

		20.000

		Trung tâm thoát nước Đồng Nai.



		 

		 

		 

		 

		 

		 






